
Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại 
đơn vị 
(Nghìn 
đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

41.142.400 

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 41.142.400

1 Đất khuôn viên

2 Nhà       41.000.000 

3 Xe ô tô

4 Tài sản cố định khác 142.400 

- Tivi sam sung 65 inch 
UA65AU7000KXXV

bộ

7 Sam sung Việt Nam 2024 89.600 Chỉ định thầu

'- Tivi samsung smart 65 inch

Bộ

2 Sam sung Việt Nam 2024 36.000 Chỉ định thầu

10

1. Trường Cao đẳng Thương mại 
và du lịch

Stt Tên tài sản
Đơn 

vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước 
sản

 xuất

Năm 
sản 
xuất

Giá mua/thuê 
(Nghìn đồng)

Hình thức 
mua sắm/thuê

Nhà cung cấp
(người bán)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2024

Việc sử dụng các khoản 
hoa hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi
(nếu có)

Ghi chú

Giá trị các 
khoản hoa 
hồng, chiết 

khấu, 
khuyến mãi 

thu được 
khi thực 
hiện mua 

sắm
(nếu có)

Mẫu số 09a-CK/TSC

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Trung tâm máy văn 
phòng Thái Nguyên

Công ty cổ phần đầu 
tư xây lắp và thương 

mại Hồng Hà

Công ty TNHH DV 
và Thương mại 

Hoàng Gia 
INTERNATIONA

L



Nộp NSNN
(Nghìn đồng)

Được để lại 
đơn vị 
(Nghìn 
đồng)

Stt Tên tài sản
Đơn 

vị tính
Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước 
sản

 xuất

Năm 
sản 
xuất

Giá mua/thuê 
(Nghìn đồng)

Hình thức 
mua sắm/thuê

Nhà cung cấp
(người bán)

Việc sử dụng các khoản 
hoa hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi
(nếu có)

Ghi chú

Giá trị các 
khoản hoa 
hồng, chiết 

khấu, 
khuyến mãi 

thu được 
khi thực 
hiện mua 

sắm
(nếu có)

- Máy tính bảng ipad

Bộ

1 Misubisi Thái Lan 2021 16.800 Chỉ định thầu

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

Đỗ Tuyên Thái

Ngày          tháng   01 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TS. Nguyễn Đức Trung

Chi nhánh Công ty 
cổ phần bán lẻ kỹ 

thuật số FPT tại Hà 
Nội






